
suất sản xuất lên tới 7,4 triệu m²/năm. VIH cung cấp chủ yếu gạch ceramic và gạch bán sứ.

Danh mục sản phẩm của VIH đa dạng với nhiều dòng sản phẩm khác nhau như gạch lát nền,

gạch sân vườn, ngói màu tráng men.

Giới thiệu các dòng sản phâm của VIH hiện nay:

* Phân khúc cao cập

1.Nhà máy Viglacera Hải Dương:

1.1 Sản phẩm kích thước: 15x80 cm Semi Porcelain

1.2 Sản phẩm 25x50 cm Semi Porcelain

1.3 Sản phấm 30x60 cm Semi Porcelain

1.4. Sản phâm 30x30 cm Semi Porcelain: gạch bông

1.5. Sản phâm 50x50 cm Semi Porcelain: sân vườn

2. Nhà máy Viglacera Yên Phong

2.1 Sản phẩm kích thước 80x80 cm Porcelain: bề mặt Matt thường, Mat mịn

2.2 Sản phẩm kích thước 40x80 cm Porcelain: bề mặt Matt thường, Mat mịn, Caving

2.3 Sản phẩm kích thước 30x60 cm; 60x60 cm Porcelain: bề mặt Matt thường, Baby Skin,

Platinum

* Phân khúc phô thông

1.Nhà máy Viglacera Hải Dương

Các dòng sản phẩm: 30x30 cm; 40x40 cm; 50x50 cm xương Ceramic

2.Nhà máy Viglacera Yên Phong

- Các dòng sản phẩm: 40x40 cm: sân vườn, Cotto

- Các dòng sản phẩm 30x60 cm, 40x40 cm, 60x60 cm Cemi Porcelain: bề mặt matt thường,

matt mịn, baby skin, men bóng...

* Ưu điểm và lợi thể cạnh tranh

Sản phẩm gạch của Viglacera Hà Nội có đặc điểm lý tính:

Độ hút nước: Ceramic: 4%-6%; Bán sứ: <2% giúp sản phẩm ít thẩm hút nước, bền

hơn, chống ẩm tốt hơn.

Độ bền xương gạch: 300kg/cm² - 380kg/cm² cao hơn 150-200% so với sản phẩm thông
thường nên sản phẩm khó bị vỡ, nứt; chịu lực tốt hơn, không cong vênh

In hoa văn: Có thể kết hợp in lưới và in kỹ thuật số; in theo vân 3D tỉnh xảo nên tạo nên
nhiều hoa văn có chiều sâu, chi tiết hơn, tỉnh xảo hơn.

Lớp men gạch: Men chống thấm ngược nên loại bỏ khả năng gạch bị ố đổi màu sau nhiều

năm sử dụng.

Men bảo vệ (cứng) TOPCOAT: Sử dụng 100% cho các sản phẩm, giúp chống mài mòn
men và chịu điều kiện tự nhiên tốt hơn.
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Hiệu ứng bề mặt: Phong phú: hạt sần, ánh kim loại, hạt kim tuyến, hạt 3D chống trơn,
hạt mưa trong, khuôn tạo hình... nên tạo hình sản phẩm thẩm mỹ cao hơn, bề mặt mô

phỏng những hoa văn tỉnh tế hơn và sắc nét.

Ngoài ra, nguyên liệu được tỉnh lọc để loại bỏ những kim loại độc hại theo đúng tiêu chuẩn
châu Âu, không sử dụng chì trong men để tăng độ bóng đẹp cho men, do đó sản phâm đảm

bảo không chì, không cadimi, an toàn cho người sử dụng. Chất lượng men gạch tổt, giảm các

mao mạch li ti trên bề mặt nên dễ dàng vệ sinh hơn, giảm bám đọng vi khuẩn, giảm độ ngầm

nước giúp cho chất bẩn khó xâm nhập và giữ lại trong xương gạch, giảm nổm ẩm, mùi mốc

khó chịu do vi khuẩn nấm mốc gây ra.

Sản phẩm của VIH đã xuất khẩu sang Mỹ và các thị trường như Indonesia, Thái Lan,
Malaysia, Đài Loan...

Một số hình ảnh sản phẩm gạch ốp lát của VIH
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